

        UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG
                                                                            LỊCH HỌC TIẾNG ANH - THÁNG 1/2024

	Lớp
	Học sinh ĐK
	Chia lớp, học sinh
	Lịch học 
	Giáo  viên trợ giảng
	Thời gian học
	BGH Phụ trách

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
5A1



4B1,  4B3, 4B4, 4B5



5A4



5A3




5A2



	
29


49


27

31


32

	
Lớp học 5A1


Hội trường




Lớp học 5A4



Lớp học 5A3


Lớp học 5A2



	




  Thứ 3/02/01/2024






	Vũ Thị Thơm
Nguyễn Thị Nhớ       



Vũ Thị Hường
Vũ Kim Anh 



Đỗ Thị Hiếu 
Nguyễn Thị Thu


Vũ Thị Biên 
Đoàn Thị Nguyệt 


Trịnh Thị Phượng
Tạ Thị Hằng





	Ca 1: 8h- 8h30




Ca 2: 9h -9h30




Ca 3: 9h30-10h




Ca 4: 10h- 10h30





Ca 5: 10h30-11h
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5A3





4B1, 4B2, 4B3, 4B4, 4B5



5A1




5A4






5A2

	
31



49


29


27




31
	
Lớp học 5A3




Hội trường






Lớp học 5A1



Lớp học 5A4




Lớp học 5A2
	
 



   








Thứ 5/04/01/2024





	
Vũ Thị Biên 
Đoàn Thị Nguyệt



Vũ Thị Hường
Vũ Kim Anh 





Vũ Thị Thơm
Nguyễn Thị Nhớ       



 Đỗ Thị Hiếu 
Nguyễn Thị Thu




Trịnh Thị Phượng
Tạ Thị Hằng
	

Ca 1: 14h-14h30 




Ca 2 : 14h30-15h






Ca 3: 15h30-16h





Ca 4: 16h-16h 30






Ca 5 :16h30 -17h
	
Nguyễn Thị Phương



   
	Lớp
	Học sinh ĐK
	Chia lớp, học sinh
	Lịch học 
	Giáo  viên trợ giảng
	Thời gian học
	BGH Phụ trách

	
	
	
	
	
	
	

	
5A3+5A4






5A1,  

4B4, 4B5, 








5A2


4B1, 4B2, 4B3
	





	
Lớp học 5A3+ 5A4





Lớp học 5A1
Hội trường








Lớp học 5A2

Hội trường

	







Thứ 3//09/11//2024






	
Đỗ Thị Hiếu 
Nguyễn Thị Thu
Vũ Thị Biên 
Đoàn Thị Nguyệt 




Vũ Thị Thơm
Nguyễn Thị Nhớ       
Vũ Thị Hường
Vũ Kim Anh




Trịnh Thị Phượng
Tạ Thị Hằng

Vũ Thị Hường
Vũ Kim Anh

 
	

Ca 1: 8h- 8h30








Ca 2: 9h -9h30









Ca 3: 9h30-10h






	




 Đỗ Thị Huệ

	

5A4+4B5




4B1 4B3,4B5





 5A2



5A1

5A3
	
	

Lớp học 5A4



Hội trường





Lớp học 5A2


Lớp học 5A1

Lớp học 5A3

	




Thứ 5/11/01/2024




	
Đỗ Thị Hiếu 
Đỗ Thị Kim Anh




Vũ Thị Hường
Nguyễn Thị Thư




Trịnh Thị Phượng
Tạ Thị Hằng


Vũ Thị Thơm
Nguyễn Thị Nhớ       


Vũ Thị Biên 
Đoàn Thị Nguyệt 

	


Ca 1: 14h-14h30 




Ca 2: 14h30-15h





Ca 3: 15h30-16h




Ca 4 :16h -16h30



Ca 4 :16h30- 17h
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5A2


  
5A3


4B1,  4B3,4B4



5A1




5A4
	



	
Lớp học 5A2


Lớp học 5A3

Hội trường




Lớp học 5A1



Lớp 5A4
	




Thứ 3//16/01/2024






	
Trịnh Thị Phượng
Tạ Thị Hằng


Vũ Thị Biên 
Đoàn Thị Nguyệt 

Nguyễn Thị Thư
Vũ Kim Anh



Vũ Thị Thơm
Nguyễn Thị Nhớ       


Đỗ Thị Hiếu 
Nguyễn Thị Thu


	
Ca 1: 8h- 8h30



Ca 2: 9h -9h30



Ca 3: 9h30 10h




Ca 4: 10h- 10h30



Ca 5: 10h30- 11h


	




 Nguyễn Thị Phương

	
5A1




5A4.. 4B5



5A3




4B1. 4B3, 4B5, 



5A2
	

	
Lớp học 5A1



Lớp học 5A4


Lớp học 5A3



Hội trường



Lớp học 5A2
	
Thứ 5/18/01/2024




	
Vũ Thị Thơm
Nguyễn Thị Nhớ       



Đỗ Thị Hiếu 
Đỗ Thị Kim Anh


Vũ Thị Biên 
Đoàn Thị Nguyệt 



Vũ Thị Hường
Nguyễn Thị Thư 


Trịnh Thị Phượng
Tạ Thị Hằng
	

Ca 1: 14h-14h30 




Ca 2: 14h30-15h



Ca 3: 15h-15h30




Ca 4: 15h30-16h




Ca 5 :16h -16h3
	
Đỗ Thị Huệ




	
4B1;4B3, 4B4





5A2




5A4+ 4B5


5A3






5A1
	



	
Hội trường





Lớp học 5A2



Lớp 5A4





Lớp 5A3





Lớp 5A1
	




Thứ 3//23/01/2024






	
Nguyễn Thị Thư
Vũ Thị Hường




Trịnh Thị Phượng
Tạ Thị Hằng




Đỗ Thị Hiếu 
Đỗ Thị Kim Anh


Vũ Thị Biên 
Đoàn Thị Nguyệt 





Vũ Thị Thơm
Nguyễn Thị Nhớ       

	
Ca 1: 8h- 8h30





Ca 2: 9h -9h30





Ca 3: 9h30- 10h






Ca 4: 10h- 10h30



Ca 5: 10h30- 11h


	




 Nguyễn Thị Phương

	
5A1




5A4.. 4B5



5A3




4B1. 4B3, 4B5, 



5A2
	

	
Lớp học 5A1



Lớp học 5A4


Lớp học 5A3



Hội trường



Lớp học 5A2
	
Thứ 5/25/01/2024




	
Vũ Thị Thơm
Nguyễn Thị Nhớ       



Đỗ Thị Hiếu 
Đỗ Thị Kim Anh


Vũ Thị Biên 
Đoàn Thị Nguyệt 



Vũ Thị Hường
Nguyễn Thị Thư 


Trịnh Thị Phượng
Tạ Thị Hằng
	

Ca 1: 14h-14h30 




Ca 2: 14h30-15h



Ca 3: 15h-15h30




Ca 4: 15h30-16h




Ca 5 :16h -16h3
	
Đỗ Thị Huệ


	
4B1;4B3, 4B4





5A2




5A4+ 4B5


5A3






5A1
	



	
Hội trường





Lớp học 5A2



Lớp 5A4





Lớp 5A3





Lớp 5A1
	




Thứ 3//30/01/2024






	
Nguyễn Thị Thư
Vũ Thị Hường




Trịnh Thị Phượng
Tạ Thị Hằng




Đỗ Thị Hiếu 
Đỗ Thị Kim Anh


Vũ Thị Biên 
Đoàn Thị Nguyệt 





Vũ Thị Thơm
Nguyễn Thị Nhớ       

	
Ca 1: 8h- 8h30





Ca 2: 9h -9h30





Ca 3: 9h30- 10h






Ca 4: 10h- 10h30



Ca 5: 10h30- 11h


	




 Nguyễn Thị Phương


                                                                                                                                   Quang Trung, ngày 28/12/2023
      HIỆU TRƯỞNG	NGƯỜI PHÂN CÔNG LỊCH
[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                        Phó hiệu trưởng
     Lê Thị Hương                                                                                                           
                                                                                                                                     Nguyễn Thị Phương                                                                      


        

























